
BẢNG GIÁ HÀNG NẶNG (GỌN)

Trọng Lượng Giá Cố Định Sài Gòn - An 
Giang

An Giang - Sài 
Gòn

Hỏa Tốc, Bao 
Xe (5 Tiếng)

Phong Bì 0 20.000/phong bì 20.000/phong bì 200.000
Từ 2kg đến 100kg 20.000 1.500 1.400 1.000.000
100kg đến 300kg 20.000 1.200 1.000 1.500.000
300kg đến 600kg 20.000 1.000 800 1.600.000
600kg đến 1 tấn 20.000 900 600 1.700.000
1 tấn - 2,5 tấn 20.000 800 500 1.800.000
2,5 - 5 tấn 20.000 600 400 1,8tr đến 3,5tr
5 - 8 tấn 20.000 500 350 3,5tr - 5tr
8 - 15 tấn 20.000 400 300 5tr - 6tr
Trên 15 tấn 20.000 350 300 6tr-8tr

BẢNG GIÁ HÀNG NHẸ (GỌN)

Khối Lượng Giá Cố Định Sài Gòn - An 
Giang

An Giang - Sài 
Gòn

Hỏa Tốc, Bao 
Xe (5 Tiếng)

Phong Bì 0 20.000/Pb 20.000/Pb 200.000
Từ 0- 2 khối 20.000 300.000 250.000 1.000.000
Từ 2-4 khối 20.000 270.000 220.000 1.500.000
Từ 4-7 khối 20.000 240.000 190.000 1.600.000
Từ 7-11 khối 20.000 210.000 160.000 1.700.000
Từ 11-15 khối 20.000 180.000 130.000 1.800.000
Từ 15-25 khối 20.000 150.000 100.000 1,8tr đến 3,5tr
Từ 25-45 khối 20.000 120.000 70.000 3,5tr - 5tr
Từ 45-50 khối 20.000 110.000 60.000 5tr - 6tr
Trên 50 khối 20.000 110.000 60.000 6tr-8tr

Ghi Chú:
Giá chưa bao gồm vat và phí bốc xếp
Giá chưa bao gồm phí giao tận nơi đối với hàng dưới 2,5 tấn
Điểm giao hàng là chành xe và địa chỉ khách hàng ( Không bao gồm giao lên lầu)
Chưa bao gồm phí vào đường cấm tải
Giá áp dụng: Gồm 2 phần, giá cố định + Giá theo đơn giá


